
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 58/2002/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2002

Sign In

THÔNG TƯ
Hướng dẫn quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội

_____________________

Thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về việc

chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức

chính trị -xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Bộ Tài chính

hướng dẫn quy chế tài chính đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Thông tư này quy định quy chế tài chính áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu

hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước , tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã

hội (sau đây gọi tắt là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo quy định tại Luật

Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, Nghị định số

63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001, Thông tư này và Điều lệ của công ty không trái với

quy định của nhà nước.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A. QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN:

1. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc đại

diện chủ sở hữu (sau đây gọi chung là chủ sở hữu) đầu tư và được quy định trong

điều lệ Công ty.

1.1 - Vốn Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm:
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+ Vốn của chủ sở hữu thực có trên sổ kế toán tại thời điểm chuyển đổi từ doanh

nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sang

công ty theo quy định tại Nghị định số 63//2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính

phủ hoặc vốn chủ sở hữu đầu tư tại thời điểm thành lập Công ty;

+ Lợi nhuận sau thuế để lại bổ sung vốn cho Công ty;

+ Vốn do chủ sở hữu công ty bổ sung cho công ty (nếu có);

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước còn

được bổ sung vốn từ các nguồn sau đây:

+ Khoản phải nộp ngân sách nhà nước nhưng được nhà nước để lại bổ sung vốn

(nếu có) theo quy định của nhà nước;

+ Các loại vốn khác có nguồn gốc từ ngân sách và coi như của ngân sách theo quy

định của Bộ Tài chính.

1.2. Việc điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ của công ty do chủ sở hữu quyết định.

Chủ sở hữu chỉ được rút vốn đã đầu tư vào công ty trong trường hợp điều chỉnh vốn

điều lệ. Trường hợp không điều chỉnh vốn điều lệ công ty thì chủ sở hữu chỉ được rút

vốn đã đầu tư vào công ty thông qua hình thức chuyển nhượng toàn bộ hoặc một

phần số vốn cho các tổ chức, cá nhân khác.

Đối với số vốn chủ sở hữu đã cam kết bổ sung cho công ty trách nhiệm hữu hạn một

thành viên thì chủ sở hữu có trách nhiệm đầu tư đủ vốn theo đúng thời hạn đã cam

kết. Trường hợp sau 2 năm chủ sở hữu không đầu tư đầy đủ và đúng hạn số vốn đã

cam kết thì chủ sở hữu phải điều chỉnh giảm vốn điều lệ của công ty.

2. Huy động vốn:

Ngoài số vốn do chủ sở hữu đầu tư, công ty được quyền huy động vốn của tổ chức,

cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để phục vụ kinh doanh.

Việc huy động vốn của công ty không được làm thay đổi hình thức sở hữu của công

ty.

Công ty có trách nhiệm hoàn trả vốn đã huy động và lãi vay (nếu có) cho chủ nợ theo

cam kết.



Chủ sở hữu công ty quyết định và chịu trách nhiệm về các hợp đồng vay vốn có giá

trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính của công ty

tại thời điểm gần nhất trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế của vốn vay. Trong

trường hợp đặc biệt, chủ sở hữu có thể uỷ quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Chủ

tịch công ty quyết định các hợp đồng vay vốn này. Việc uỷ quyền phải được ghi trong

Điều lệ công ty.

Trường hợp chủ sở hữu quyết định tỷ lệ nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo

cáo tài chính thì tỷ lệ cụ thể phải được ghi trong Điều lệ công ty. Các dự án vay vốn

còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty quyết định.

3. Tài sản cố định:

3.1. Tài sản cố định của công ty bao gồm tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định

vô hình.

Tiêu chuẩn (về thời gian và giá trị) và nguyên giá tài sản cố định xác định theo quy

định của Bộ Tài chính .

Lãi vay vốn phải trả, chênh lệch tỷ giá của các khoản vay bằng ngoại tệ để đầu tư

phát sinh trước khi đưa tài sản cố định vào khai thác sử dụng, công ty hạch toán vào

nguyên giá tài sản cố định.

3.2. Công ty được chủ động lựa chọn các phương án đầu tư mua sắm tài sản cố

định, đổi mới thiết bị công nghệ hoặc thay đổi cơ cấu tài sản cố định phù hợp với

mục tiêu kinh doanh nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản và hiệu quả sử dụng

vốn.

- Công ty thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản theo quy định tại Quy chế

quản lý đầu tư xây dựng hiện hành. Riêng thẩm quyền quyết định dự án đầu tư thì

chủ sở hữu công ty quyết định các dự án đầu tư mua sắm tài sản cố định có giá trị

bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trên báo cáo tài chính tại

thời điểm công bố gần nhất. Trường hợp chủ sở hữu quyết định tỷ lệ nhỏ hơn 50%

thì tỷ lệ cụ thể phải được quy định tại Điều lệ công ty.

Các dự án đầu tư còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty quyết định.



- Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hội

đồng quản trị, Đại diện chủ sở hữu về tiến độ, chất lượng các dự án đã quyết định

đầu tư.

- Đối với tài sản cố định là công trình, hạng mục công trình hoàn thành đã đưa vào

sử dụng nhưng chưa quyết toán giá trị công trình, hạng mục công trình thì tạm ghi

tăng nguyên giá tài sản cố định theo giá trị tạm tính để trích khấu hao. Sau khi quyết

toán, nếu có chênh lệch tăng hoặc giảm so với giá trị tạm tính, thì hạch toán điều

chỉnh lại nguyên giá theo giá trị quyết toán được cấp có thẩm quyền duyệt.

3.3. Quản lý, sử dụng Tài sản cố định: Tài sản cố định được quản lý, sử dụng theo

quy định của nhà nước

 và Điều lệ Công ty: Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty quyết định mức trích

khấu hao tài sản cố định theo khung quy định của Bộ Tài chính để thu hồi vốn đầu tư

và bảo toàn vốn. Chủ sở hữu quyết định mức khấu hao ngoài khung quy định của Bộ

Tài chính.

3.4. Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định: Công ty chủ động xây dựng phương án

và trình Hội đồng quản trị hoặc chủ tịch công ty quyết định việc nhượng bán, thanh lý

tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn khi không có nhu cầu sử dụng hoặc tài

sản đã hư hỏng không sử dụng được để thu hồi vốn. Việc nhượng bán, thanh lý tài

sản phải thực hiện thông qua phương thức đấu giá. Tiền thu được từ nhượng bán,

thanh lý tài sản được hạch toán vào thu nhập để xác định kết quả kinh doanh của

công ty.

Đối với các phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố định có giá trị còn lại bằng

hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của công ty tại thời

điểm công bố gần nhất thì do chủ sở hữu quyết định . Trong trường hợp đặc biệt chủ

sở hữu có thể uỷ quyền cho Hội đồng quản trị hoặc chủ tịch công ty quyết định và

chịu trách nhiệm về kết quả của phương án thanh lý, nhượng bán tài sản . Việc uỷ

quyền phải được ghi trong Điều lệ công ty. Trường hợp chủ sở hữu quyết định tỷ lệ

thấp hơn 50% thì tỷ lệ cụ thể phải được ghi trong Điều lệ công ty.

4. Quản lý hàng tồn kho:



- Tài sản lưu động là hàng hoá tồn kho bao gồm hàng hoá mua về để bán còn tồn

kho, hàng hoá mua đang đi trên đường, hàng gửi bán, nguyên liệu, vật liệu, công cụ,

dụng cụ tồn kho hoặc đã mua đang đi trên đường, sản phẩm dở dang đang trong

quá trình sản xuất hoặc sản phẩm hoàn thành nhưng chưa nhập kho, thành phẩm

tồn kho hoặc thành phẩm đã gửi bán...

Giá hàng hoá tồn kho được xác định theo giá gốc bao gồm : giá mua, chi phí chế

biến và các chi phí khác có liên quan như chi phí vận chuyển, phí bốc xếp, chi phí

bảo quản, phí bảo hiểm, thuế nhập khẩu (nếu có) để đưa hàng hoá tồn kho về địa

điểm và trạng thái hiện tại. Nếu giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có

thể thực hiện được thì doanh nghiệp phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

theo quy định.

- Tài sản lưu động là công cụ, dụng cụ lao động được phân bổ giá trị vào chi phí sản

xuất kinh doanh của công ty trong 1 năm hoặc 2 năm tuỳ tính chất và giá trị của tài

sản. Khi đã phân bổ hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng thì công ty phải mở sổ theo

dõi chi tiết để quản lý.

5. Các khoản nợ phải thu, phải trả:

Công ty phải mở sổ theo dõi các khoản công nợ theo từng đối tượng: tổng số nợ

phải thu, số đã thu được và số còn phải thu, tổng số nợ phải trả, số đã trả và số còn

phải trả. Thường xuyên phân tích đôn đốc thu hồi nợ và thanh toán nợ phải trả.

Trước khi khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải kiểm kê,

đối chiếu từng khoản nợ với chủ nợ hoặc khách nợ. Đối với khoản nợ phải thu xác

định là khó đòi hoặc đã quá hạn từ 2 năm trở lên thì phải trích lập dự phòng theo qui

định hiện hành. Nợ phải thu không đòi được phải xử lý xoá sổ theo quy định của nhà

nước và được bù đắp bằng khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi sau khi trừ tiền bồi

thường của cá nhân, tập thể có liên quan, nếu còn thiếu thì hạch toán vào chi phí

kinh doanh của doanh nghiệp.

6. Quản lý, sử dụng vốn:

6.1. Công ty có quyền quản lý và sử dụng linh hoạt toàn bộ số vốn chủ sở hữu đã

đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác vào hoạt động kinh doanh với mục tiêu thu


